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:

Xây dựng cầu đườngChuyên ngành
Đại họcBậc đào tạo D14CD1:

Khoa : K. Cầu đường

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngD14:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênTT
TBC
TL

TBC
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Điểm học tập
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Chi tiết điểm các học phần

HP ĐC QĐQĐĐCHPĐCQĐHP QĐ HP ĐC QĐQĐĐCHPĐCQĐHP QĐ HP QĐ QĐ

3.0B7.03B7.04A+9.54A8.63B7.12.5C+6.62.5C+6.04A8.63.5B+7.51.5D+5.42.643.11KháAnLương Tấn14DQ58020500011

3.0B7.02.5C+6.63.5B+7.83B7.22.5C+6.92C5.91D4.12.5C+6.23B7.23.5B+8.02.432.39Trung bìnhBảoNguyễn Chí14DQ58020500032

3.5B+7.72.5C+6.43.5B+8.33B7.42C5.93.5B+8.03B7.23.5B+7.73B7.12C5.92.793.07KháBảoNguyễn Văn14DQ58020500023

2.5C+6.73B7.03.5B+8.34A8.84A8.64A8.63B7.23.5B+7.93B7.02.5C+6.83.173.42GiỏiBảyPhạm Quang14DQ58020500924

2.5C+6.74A+9.54A8.74A8.94A+9.42.5C+6.63B7.31.5D+5.42.5C+6.53.223.13KháChiếnĐỗ Ngọc14DQ58020500045

3.0B7.12.5C+6.94A8.83B7.34A8.93.5B+8.23B7.42C5.94A8.83B7.43.163.29GiỏiĐangTrần Quốc14DQ58020500056

3.0B7.33B7.44A+9.34A+9.24A+9.14A+9.13B7.23.5B+8.24A8.93B7.03.703.61Xuất sắcĐứcĐỗ Thanh14DQ58020500077

2.5C+6.53.5B+7.73.5B+7.71D4.31D4.11.5D+4.92.5C+6.62.5C+6.33.5B+8.32.412.13Trung bìnhĐứcLê Hoài14DQ58020500988

3.5B+7.72.5C+6.73.5B+7.72.5C+6.62C5.72C5.91D4.42.5C+6.53B7.42.5C+6.62.522.32Trung bìnhHạPhan Vĩnh14DQ58020501029

3.5B+8.23B7.44A8.74A+9.64A+10.04A+10.03.5B+8.14A8.84A8.83.5B+8.43.673.76Xuất sắcHiểnPhạm Thanh14DQ580205000810

3.5B+7.83.5B+7.64A+9.04A+9.14A+9.64A+10.03.5B+8.34A+9.04A8.83.5B+8.13.683.82Xuất sắcHiệpVõ Quang14DQ580205000911

2.5C+6.83.5B+8.22.5C+6.51.5D+5.00F3.72.5C+6.01.5D+5.13B7.02.5C+6.72.282.00Trung bìnhHoàngHà Huy14DQ580205001212

1.5D+4.83.5B+8.21D4.30F0.01D4.10F0.40F0.91.5D+5.11.931.17YếuHoàngLê Ngọc14DQ580205001113

0F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.01.880.00YếuHuyNguyễn Thái14DQ580205001514

2.5C+6.64A+9.23.5B+7.83.5B+7.94A+9.53.5B+7.83B7.33.5B+8.12.5C+6.22.873.37GiỏiHuyênPhạm Đăng14DQ580205009615

2.0C5.92.5C+6.43.5B+8.31.5D+5.30F2.52.5C+6.01.5D+5.11.5D+5.02.5C+6.03.5B+8.02.481.86YếuHưngNguyễn Việt14DQ580205001416

2.5C+6.22.5C+6.43.5B+8.32.5C+6.91.5D+5.44A+9.02C5.92.5C+7.02.5C+6.73B7.42.692.55KháKhươngNguyễn Nguyên14DQ580205001617

2.5C+6.02C5.74A+9.73.5B+7.60F3.23B7.01.5D+5.33B7.32.5C+6.63.5B+8.02.492.18Trung bìnhLinhTrần Hoài14DQ580205001818

2C5.83.5B+8.32.5C+6.00F3.21.5D+5.41D4.11.5D+5.02.5C+6.52.251.88YếuMinhPhan Thanh14DQ580205001919

1.5D+4.73.5B+8.31.5D+4.60F0.80F3.30F3.81.5D+5.00F2.42.140.65YếuPhong
Nguyễn Thanh
Nhất

14DQ580205009420

1.5D+4.92C5.53B7.33.5B+8.02.5C+6.11.5D+4.91D4.10F2.61.5D+4.53.5B+8.02.271.84YếuPhươngNguyễn Tiến14DQ580205002021

2.0C5.62C5.63.5B+8.24A8.93.5B+8.32.5C+6.72.5C+6.12.5C+7.03.5B+7.63.5B+8.02.652.80KháPhướcNguyễn Hữu14DQ580205010422

2.5C+6.92.5C+6.74A8.84A8.53.5B+8.34A8.92.5C+6.22C5.93.5B+8.43B7.22.803.21GiỏiQuangNguyễn Bá14DQ580205010823

2C5.54A8.72.5C+6.41.5D+4.71D4.30F1.60F2.70F3.92C5.92.071.29YếuQuânVũ Lục14DQ580205002124

2.5C+6.82C5.93.5B+8.33.5B+8.03.5B+7.84A8.83B7.43B7.33B7.23B7.12.883.16KháQuýTrương14DQ580205002225

0F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.01.840.00YếuSangNguyễn Ngọc14DQ580205002326

3.5B+7.52.5C+6.74A+9.22.5C+6.53.5B+8.23.5B+8.42.5C+6.42.5C+6.73.5B+8.02.5C+6.32.663.00KháSơnHuỳnh Xuân14DQ580205002427

2.5C+6.33.5B+7.82C5.92C5.71.5D+5.12C5.91.5D+5.02.5C+6.02.482.36Trung bìnhTâmHoàng Minh14DQ580205002628

2.5C+6.04A+9.82C5.93B7.02.5C+6.52C5.52.5C+6.04A+9.02.472.74KháTâmLê Minh14DQ580205002529

2.5C+6.73.5B+8.23.5B+7.52.5C+6.43B7.31.5D+5.42C5.63.5B+8.22.402.84KháTânĐinh Lưu Nhật14DQ580205008030

2.0C5.72C5.64A+9.82.5C+6.73B7.14A8.91.5D+5.22C5.63B7.13.5B+8.02.712.79KháTấnNguyễn Văn14DQ580205002731

1D4.23.5B+8.22.5C+6.23.5B+8.01.5D+5.20F3.50F2.82.5C+6.72C5.92.171.85YếuThànhMai Xuân14DQ580205003032

3.5B+7.72.5C+6.43.5B+8.03.5B+8.03.5B+8.13B7.41D4.02C5.93B7.02.5C+6.72.692.79KháThânĐoàn Kim14DQ580205002833

4.0A+9.33B7.04A+9.33B7.13.5B+8.14A+9.02.5C+6.73.5B+8.03B7.14A+9.02.633.36GiỏiThuậnNguyễn Thành14DQ580205003134

2.0C5.70F3.62.5C+6.31.5D+5.01.5D+5.02.5C+6.30F0.20F0.61.5D+4.82.5C+6.42.171.29YếuTịnhLê Trung14DQ580205003235

2.5C+6.62.5C+6.73.5B+7.83B7.33.5B+7.54A+9.13B7.03B7.43B7.32.5C+6.92.723.16KháToánTrần Trọng14DQ580205008136

3.5B+7.92.5C+6.34A+9.23.5B+7.82.5C+6.54A+9.43.5B+7.52.5C+6.52.5C+6.94A8.83.223.18KháTrìnhNguyễn Thành14DQ580205008637

3.5B+8.33B7.14A+9.24A8.93.5B+8.04A+9.32.5C+6.53B7.02.5C+6.23B7.23.293.32GiỏiTrườngNguyễn Khắc14DQ580205003338

2.5C+6.53.5B+8.32.5C+6.82C5.82.5C+6.92C5.53.5B+7.63B7.42C5.82.492.45Trung bìnhTuấnNguyễn Anh14DQ580205003639

2.5C+6.02.5C+6.93.5B+8.32C5.61.5D+4.63.5B+7.81.5D+4.81.5D+5.51.5D+5.42.5C+6.32.592.36Trung bìnhTuấnTrần Đình14DQ580205003740

2.5C+6.62.5C+6.63.5B+8.02.5C+6.42C5.72C5.82C5.52.5C+6.92.5C+6.03.5B+8.02.672.48Trung bìnhTúHồ Công14DQ580205003541

3.5B+7.72C5.54A8.73B7.33.5B+8.43.5B+7.52C5.73.5B+7.63B7.41.5D+5.42.683.03KháVũLưu Văn14DQ580205003942

4.0A8.62.5C+6.73.5B+8.03.5B+8.33.5B+8.44A8.71.5D+5.03B7.03B7.12.5C+6.42.943.13KháVũNguyễn Hoàng14DQ580205012043

2.5C+6.73B7.03.5B+8.22.5C+6.42.5C+6.63.5B+7.71.5D+5.11D4.32C5.72.5C+6.72.462.47Trung bìnhTrườngVõ Nhật13DQ580205007244

0F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.01.680.00YếuTânTrần Nhật14DQ580205012445

0.0F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.02C5.61.820.00YếuLâmNguyễn Vĩ13DQ580205002646

2.5C+6.53.5B+8.33.5B+7.52.5C+6.12.5C+6.23.5B+7.53B7.00F0.61.5D+5.41.5D+5.42.252.66KháNinhNguyễn An13DQ580205003247

Tổng HSSV: 47 Phú Yên, ngày 25 tháng 07 năm 2017
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NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thu Hường

 KHOA CẦU ĐƯỜNG

Đinh Văn Vinh
10.64%12Yếu34.04%16Khá

21.28%10TB12.77%6Giỏi

0.00%0TB Khá6.38%3Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại


